
Lần /1000 Km

1 93C10212 Xe tải CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUẬN PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 5,64 1773,62

2 93C07231 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH CNMT BÌNH PHƢỚC XANH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 7 5,20 1346,16

3 93H7802 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DV DU LỊCH PHƢƠNG OANH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 7,36 2444,40

4 93B01175 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DV DU LỊCH PHƢƠNG OANH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 5,45 2018,58

5 93H04270 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK HIỆP THƢƠNG Viettel Tracking 29 7,35 3945,79

6 93C10293 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV XÂY DƢNG CẦU ĐƢỜNG GIA KHANG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 33 8,60 3838,90

7 93F00106 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần VCOMSAT 22 7,22 3048,95

8 93C08246 Xe tải HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 26 5,28 4923,01

9 93A22959 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 17 6,38 2663,80

10 93B00766 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI CHƠN THÀNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 21 21,00 613,83

11 93H03061 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 36 6,60 5451,76

12 93C11297 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 12 5,58 2150,21

13 93F00356 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 12 12,00 894,71

14 93H01423 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 7 5,54 1262,78

15 93C11581 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty TNHH một thành viên INSTEK 6 6,00 992,41

16 93C06427 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 48 9,15 5243,13

17 93C05743 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty Cổ phần VCOMSAT 19 19,00 813,92

18 62B00905 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 7,96 1381,74

19 93C07812 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 6,68 1497,45

20 93C09619 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 16 5,95 2691,34

21 93B00703 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI LỘC NINH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 56 8,82 6350,38

22 68F00314 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI PHƢỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 15 6,14 2443,86

23 93C10903 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƢỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 9 8,51 1057,21

24 93C10430 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 55 21,86 2516,14

25 93C13875 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 22 7,64 2878,79

26 93F00645 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 101 15,18 6653,55

27 93C05998 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 31 5,52 5615,71

28 48H01331 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 160 25,33 6315,53

29 60H08752 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 25 13,91 1797,26

30 93E00196 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 24 6,00 3998,65

31 93H01573 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dƣơng 19 6,76 2810,39

Tổng km 

hành trình

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 05 LẦN/1000 KM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGTVT ngày      /06/2024 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước)
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